KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ: …….)
MÔN:…GDCD…………..…………..KHỐI:…6… NĂM HỌC 2019 - 2020
	Họ và tên:…………………………....……..

Lớp:………..Trường THCS Lý Tự Trọng
	Chữ ký GV coi:
…………………………………
	Số thứ tự:
………………
	Mã phách:
………...….


…………………………………………………………………………….………………………………………….

	Điểm (Bằng số):

……………….
	Điểm (Bằng chữ):

…………………………….
	Số tờ:

….
	             Chữ ký GV chấm:
…………………………………
	Mã phách:
………...


ĐỀ BÀI VÀ PHẦN BÀI LÀM
I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu ý trả lời đúng
  a. Lễ độ là

   A. tự giác chấp hành những qui định của tập thể.            
   B. góp phần làm cho xã hội văn minh.

   C. làm cho mối quan hệ giữa mọi người tốt đẹp hơn.

   D. cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp.
  b. Hành vi nào thể hiện tôn trọng kỉ luật?

   A. Luôn giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
                            
   B. Hối hận khi làm điều gì sai trái.
   C. Không nói chuyện riêng trong lớp


     
   D. Cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra.

Câu 2: (1 điểm) Nối cột A với cột B sao cho phù hợp.
	CỘT A
	      CỘT B
	Kết quả nối

	1. Siêng năng, kiên trì
	a. Ân trả nghĩa đền.
	1 -............

	2. Tiết kiệm.
	b. Trên kính, d​ưới nh​ường.
	2 -............

	3. Lễ độ.
	c. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
	3  -............

	4. Biết ơn.
	d. Tích tiểu thành đại.
	4  -............


Câu 3: (1 điểm)  Điền từ thích hợp vào chỗ còn trống (...) để hoàn chỉnh các câu sau:  

a. Ăn ............. nhớ kẻ .............................         

b. Miệng ............. tay...............
Câu 4: (1 điểm)   Đánh dấu x vào ô trống trước những hành vi thể hiện đức tính lễ độ
    A.( Đi xin phép, về chào hỏi.  

    B.( Nói leo trong giờ học. 

    C.(  Gọi dạ, bảo vâng. 

    D.( Ngồi vắt vẻo trên ghế trước mọi người. 
    E.( Nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già ngồi trên ô tô. 

    F.( Nói trống không.  

   G.( Kính thầy yêu bạn 

   H.( Ngắt lời người khác. 
	HỌC SINH KHÔNG GHI BÀI LÀM VÀO TRONG Ô TRỐNG NÀY

                                                                 (Chỉ ghi từ dòng kẻ chấm đầu tiên, bên dưới)


 
II/ Phần tự luận: (6 điểm) 
Câu 5: (1 điểm): Muốn có sức khoẻ tốt, chúng ta cần phải làm gì?       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................
Câu 6: (2 điểm)

            a. Chúng ta cần biết ơn những ai?

................................................................................................................................................                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................
           b. Nêu 2 việc em đã làm thể hiện lòng biết ơn?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
Câu 7: (1điểm) Em hiểu thế nào là tiết kiệm?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: (2 điểm) 

           a. Vì sao thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
          b. Nêu hai việc làm bảo vệ môi trường
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MỘT TIẾT

MÔN: CÔNG DÂN - LỚP: 6
Câu 1: (1điểm): đúng mỗi ý, ghi 0,5điểm.
         a: D                   b: C          

Câu 2: (1điểm): HS nối đúng mỗi ý 0,25 điểm

        Nối : 1 - c  ,       2 -  d  ,     3 - b  ,        4 - a   

Câu 3: (1điểm): Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

       Thứ tự: quả, trồng cây, nói, làm. 
Câu 4: (1điểm): Đánh dấu x vào ô trống ở A, C, E, G. Đúng mỗi trường hợp ghi 0,25 điểm
Câu 5: (1điểm): Muốn có sức khoẻ tốt, chúng ta cần phải: 
       - Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân.
       - Ăn uống điều độ.

       - Tích cực phòng và chữa bệnh.

       - Thường xuyên luyện tập thể dục, năng chơi thể thao.

Câu 6: (2điểm):

        a. Chúng ta cần biết ơn: Ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, những người có công với dân tộc, đất nước. (1điểm)

        b. Hai việc em đã làm thể hiện lòng biết ơn: (1điểm)

        - Thắp hương phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

        - Thăm thầy cô giáo nhân ngày 20/11...
Câu 7: (1điểm): Tiết kiệm là sử dụng đúng mức của cải vật chất, thời gian và sức lực của mình và xã hội.
Câu 8: (2điểm): 
        a. Thiên nhiên giúp cho con người phương tiện sinh sống và điều kiện phát triển về mọi mặt (1điểm)

        b. Hai việc làm bảo vệ môi trường: (1điểm)
          - Trồng cây phủ xanh đồi trọc.

          - Đổ rác đúng nơi quy định.
MA TRẬN

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL

	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể
	
	Nêu được cách rèn luyện sức khỏe
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
	
	Số câu: câu 5
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%

	Siêng năng, kiên trì
	
	
	Hiểu được biểu hiện, ý nghĩa của siêng năng, kiên trì
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	
	Số câu: câu 2a, 3b
Số điểm: 0,75đ
Tỉ lệ: 7,5%
	
	
	
	Số câu: 2 
Số điểm: 0,75đ
Tỉ lệ: 7,5%

	Tiết kiệm
	
	Nêu được khái niệm về tiết kiệm
	Hiểu được biểu hiện của tiết kiệm
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	Số câu: câu 7
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: câu 2b  
Số điểm: 0,25đ
Tỉ lệ: 2,5 %
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 1,25đ
Tỉ lệ: 12,5%

	Lễ độ
	
	
	Hiểu được khái niệm, hành vi, biểu hiện của lễ độ
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	
	Số câu: câu 1a, 2c, 4 
Số điểm: 1,75đ
Tỉ lệ: 17,5%
	
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 1,75đ
Tỉ lệ: 17.5%

	Tôn trọng kỉ luật
	
	
	Hiểu được hành vi tôn trọng kỉ luật
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	
	Số câu: câu 1b 
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ %: 5%

	Biết ơn

	
	Nêu được khái niệm về biết ơn
	Hiểu được biểu hiện, ý nghĩa của sự biết ơn
	
	Việc làm thể hiện lòng biết ơn
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	Số câu: câu 6a
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: câu 2d, 3a 
Số điểm: 0,75đ
Tỉ lệ: 7,5%
	
	Số câu: câu 6b
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%
	
	Số câu: 4
Số điểm: 2,75đ
Tỉ lệ %: 27,5%

	Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
	
	
	
	
	Việc làm nhằm bảo vệ môi trường
	Vận dụng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thiên nhiên
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	
	
	
	Số câu: câu 8b
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: câu 8a
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 2 
Số điểm: 2đ
Tỉ lệ: 20%

	Tổng số câu: 

Tổngsốđiểm
Tỉ lệ%: 
	
	3
3 đ
30%
	9
4 đ
40%
	
	2

2 đ
20%
	1

1 đ
10%
	15
10đ
100%


